
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Ô 5D khu nhà ở Minh Nhật Huy, đường Hoàng Hoa Thám, Khu phố Tây A, Phường 
Đông Hòa, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

06/01/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐÔNG NAM HCM

3703101631

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí
(trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở) (trừ 
lắp đặt các thiết bị lạnh (thiết bị cấp đông, kho lạnh, máy đá, 
điều hòa không khí, làm lạnh nước) sử dụng ga lạnh R22 trong 
lĩnh vực chế biến thủy hải sản))

4322

2. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
(trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)

4329

3. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

4. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

5. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 4511

6. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác
(trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)

4520

7. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác

4530

8. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

9. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
(trừ kinh doanh súng đạn thể thao, vũ khí thô sơ, dược phẩm)

4649

10. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

11. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

12. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

13. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
(trừ kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng LPG và dầu nhớt cặn)

4661

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ ĐÔNG NAM HCM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: DONG NAM HCM SERVICES TRADING 
PRODUCTION COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: DONG NAM HCM

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0989384639
Email: dongnamhcmco.ltd@gmail.com

Fax:
Website:

1/4Thời gian đăng từ ngày 06/01/2023 đến ngày 05/02/2023vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om



14. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
(không hoạt động tại trụ sở)

4663

15. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn vật tư ngành nước, khung nhôm cửa kính, 
dây cáp điện; Bán buôn sản phẩm cơ khí; Bán buôn hàng kim 
khí điện máy; Bán buôn thiết bị phòng cháy, chữa cháy, bảo hộ 
lao động; Bán buôn cao su; Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt; Bán buôn 
phụ liệu may mặc và giày dép; Bán buôn vải bông; Bán buôn 
củi, bã mía, mùn cưa; Bán buôn giấy, sản phẩm từ giấy; Bán 
buôn hạt nhựa, nhựa các loại; Bán buôn vôi; Bán buôn phế 
liệu, phế thải kim loại, phi kim loại (không hoạt động tại trụ 
sở); Bán buôn mực in, mực nước; Bán buôn nguyên vật liệu 
ngành quảng cáo; Bán buôn nguyên liệu ngành in; Bán buôn 
hóa chất (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh); Bán buôn hóa 
chất công nghiệp như: anilin, mực in, tinh dầu, khí công 
nghiệp, keo hóa học, chất màu, nhựa tổng hợp, methanol, 
parafin, dầu thơm và hương liệu, sô đa, muối công nghiệp, axit 
và lưu huỳnh (không tồn trữ hóa chất). Bán buôn chất dẻo dạng 
nguyên sinh: hạt, bột, bột nhão. Bán buôn đá granite.

4669(Chính)

16. Sửa chữa giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự 9524

17. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: Môi giới bất động sản, sàn giao dịch bất động sản, 
Quản lý bất động sản trên cơ sở phí hoặc hợp đồng, tư vấn bất 
động sản (trừ định giá bất động sản)

6820

18. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Hoạt động trang trí nội thất, ngoại thất

7410

19. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: tư vấn về công nghệ (trừ tư vấn tài chính, kế toán, 
pháp luật); Cung cấp giải pháp năng lượng sạch, năng lượng 
mặt trời, năng lượng chiết lưu.

7490

20. Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ xăng dầu trong các cửa hàng chuyên doanh; 
Bán lẻ dầu, mỡ bôi trơn và các sản phẩm làm mát động cơ ô tô, 
mô tô, xe máy và xe có động cơ khác (trừ kinh doanh khí dầu 
mỏ hóa lỏng LPG và dầu nhớt cặn)

4730

21. Sản xuất giày, dép
Chi tiết: Gia công ép đế giày, giấy lót giày (form giày) (không 
gia công tại trụ sở; chỉ hoạt động khi cơ quan có thẩm quyền 
chấp thuận về địa điểm và có đủ điều kiện kinh doanh theo quy 
định của pháp luật).

1520

22. In ấn
(không hoạt động tại trụ sở)

1811

23. Dịch vụ liên quan đến in 1812
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24. Sản xuất sản phẩm từ plastic
Chi tiết: Sản xuất các loại màn nhựa (trừ sản xuất xốp cách 
nhiệt sử dụng ga R141b và không hoạt động tại trụ sở) (trừ sản 
xuất xốp cách nhiệt sử dụng ga R141b và tái chế phế thải, 
luyện cán cao su tại trụ sở)

2220

25. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
(chỉ được sản xuất, gia công sau khi hoàn thành đầy đủ các thủ 
tục về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường; trừ xử lý, tráng phủ, xi mạ kim loại)

2592

26. Vận tải hành khách đường bộ khác 4932

27. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
(trừ hóa lỏng khí để vận chuyển)

4933

28. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Giao nhận hàng hóa; Hoạt động của đại lý làm thủ tục 
hải quan; Hoạt động của các đại lý vận tải hàng hóa; Hoạt 
động của các đại lý bán vé máy bay; Dịch vụ đại lý tàu biển; 
Dịch vụ đại lý vận tải đường biển. (trừ hóa lỏng khí để vận 
chuyển và hoạt động liên quan đến vận tải đường hàng không).

5229

29. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

30. Vệ sinh chung nhà cửa
(trừ xông hơi, khử trùng)

8121

31. Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt
(trừ xông hơi, khử trùng)

8129

32. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
(chỉ được sản xuất, gia công sau khi hoàn thành đầy đủ các thủ 
tục về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường)

3100

33. Sửa chữa máy móc, thiết bị
(trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)

3312

34. Sửa chữa thiết bị điện
(trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)

3314

35. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
(trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)

3320

36. Thoát nước và xử lý nước thải
Chi tiết: Hoạt động của các phương tiện xử lý nước thải; Xử lý 
nước thải (gồm nước thải sinh hoạt và nước thải công nghiệp, 
nước thải từ bể bơi) bằng các qui trình vật lý, hoá học và sinh 
học như pha loãng, lọc qua màn chắn, qua bộ lọc, kết tủa; Làm 
rỗng và làm sạch các bể chứa nước thải và bể chứa bị nhiễm 
khuẩn, sử dụng các hoá chất vệ sinh (không chứa, phân loại, 
xử lý, tái chế phế liệu, rác thải tại địa điểm trụ sở chính)

3700

37. Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại
Chi tiết: Xử lý trước khi tiêu huỷ và xử lý khác đối với các 
chất thải rắn, khí thải, chất thải lỏng (không chứa, phân loại, 
xử lý, tái chế phế liệu, rác thải tại địa điểm trụ sở chính)

3821
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38. Lắp đặt hệ thống điện
(trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)

4321

39. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

40. (Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật 
về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường và điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh 
có điều kiện)

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 042080011929

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 406 Tổ 2, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Thành phố Thủ Đức, 
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 406 Tổ 2, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Thành phố Thủ Đức, 
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

PHẠM TIẾN DŨNG Nam
08/08/1980 Kinh Việt Nam

20/12/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       042080011929
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 406 Tổ 2, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Thành phố Thủ Đức, 
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 406 Tổ 2, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Thành phố Thủ Đức, 
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Họ và tên:   PHẠM TIẾN DŨNG Nam

08/08/1980 Kinh Việt Nam

20/12/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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